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Phụ lục 1: 

 

DANH MỤC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH, QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-NCXDPL ngày      tháng      năm       của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Tên gọi văn bản Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối hợp Thời gian dự 

kiến ban 

hành 

Ghi chú 

1.  

Quyết định ban hành quy chế 

phối hợp quản lý nhà nước 

đối với tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Theo quy định tại điểm a, 

khoản 1, Điều 71 của Luật 

Tài nguyên nước 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý IV/2019 Đang thực hiện lấy ý 

kiến của các Sở 

ngành có liên quan, 

UBND các huyện, 

thành phố lần 2 

2.  

Quyết định ban hành quy chế 

thu thập thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường phục 

vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, 

cung cấp và sử dụng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Theo quy định tại khoản 1 

Điều 27 Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý IV/2019 Hiện nay đang thực 

hiện các bước theo 

Công văn số 

560/UBND-CNTN, 

ngày 15/3/2019) 

3.  

Quyết định quy định về việc 

góp quyền sử dụng đất và 

điều chỉnh lại quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư. 

 

Theo quy định tại khoản 2 

Điều 49a Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật đất đai (được bổ sung 

tại khoản 34, Điều 2 Nghị 

định 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017 sửa đổi, bổ sung 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

 

 

 

 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

Quý IV/2019 Đang tiếp thu chỉnh 

lý, hoàn thiện dự 

thảo theo các báo 

cáo thẩm định, ý 

kiến tham gia 
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một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất 

đai) 

4.  

Quyết định ban hành Quy chế 

tiếp nhận, xử lý, phát hành và 

quản lý văn bản điện tử giữa 

các cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Điểm a, khoản 1, Điều 19 

của Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg ngày 

12/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc gửi, nhận 

văn bản điện tử giữa các cơ 

quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước 

Sở Nội vụ Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

Tháng 

12/2019 

 

5.  

Quyết định ban hành Quy chế 

tuyển dụng công chức cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(thay thế Quyết định số 

27/2013/QĐ-UBND ngày 

18/7/2013) 

Nghị định số 112/2011/NĐ-

CP ngày 05/12/2011 của 

Chính phủ về công chức xã, 

phường, thị trấn đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP 

ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở 

cấp xã, thôn, tổ dân phố (đã 

thay đổi về tiêu chuẩn, nội 

dung, hình thức… trong việc 

tuyển dụng công chức cấp 

xã) 

Sở Nội vụ Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

Sau khi có 

Thông tư 

hướng dẫn 

của Bộ Nội 

vụ 

Giám đốc Sở Nội vụ 

có trách nhiệm theo 

dõi, tham mưu ban 

hành ngay sau khi có 

hướng dẫn của Bộ 

Nội vụ. 



3 

 

6.  

Quyết định xác định khung 

giá rừng và định giá rừng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 4, Điều 90 Luật Lâm 

nghiệp 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

12/2019  

7.  

Quyết định quy định về mật 

độ chăn nuôi của tỉnh Kon 

Tum. 

Khoản 5, Điều 53 Luật Chăn 

nuôi 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

Sau khi 

Chính phủ 

quy định mật 

độ chăn nuôi 

cho từng 

vùng  

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn có trách 

nhiệm theo dõi, tham 

mưu ban hành ngay 

sau khi Chính phủ 

quy định. 

8.  

Quyết định quy định về tiêu 

chuẩn, định mức diện tích 

chuyên dùng trong của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum 

Theo quy định tại khoản 2 

Điều 7, điểm b khoản 2, 

khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

152/2017/NĐ-CP ngày 

27/12/2017 của Chính phủ 

quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp 

Sở Tài chính Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

Tháng 

9/2019 

 

9.  

Quyết định Ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô 

tô chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum 

Theo quy định tại điểm b, 

khoản 1 Điều 8 Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị 

Sở Tài chính Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

Quý III/2019  

10.  Quyết định sửa đổi, bổ sung Theo quy định tại điểm b, Ban quản lý Các Sở ngành có Quý IV/2019  
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một số điều của Quyết định 

số 04/2017/QĐ-UBND ngày 

23/01/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp 

làm việc giữa Ban Quản lý 

khu kinh tế tỉnh với các cơ 

quan chuyên môn  thuộc 

UBND tỉnh và các cơ quan có 

liên quan để thực hiện các 

nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông. 

khoản 1, Điều 63 của Nghị 

định số 82/2018/NĐ-CP 

ngày 22/5/2018 của Chính 

phủ 

Khu kinh tế 

tỉnh 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

11.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định 

số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum. 

Khoản 10, Điều 60 của Nghị 

định số 82/2018/NĐ-CP 

ngày 22/5/2018 của Chính 

phủ. 

 

Ban quản lý 

Khu kinh tế 

tỉnh 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và thành 

phố 

Quý III/2019 Trong quá trình thực 

hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao tại Quyết 

định số 32/2018/QĐ-

UBNDngày 

28/11/2018 của 

UBND tỉnh còn bộc 

lộ một số bất cập đối 

với các nội dung 

UBND tỉnh ủy 

quyền cho BQLKKT 

tỉnh cần được bổ 

sung, sửa đổi cho 

phù hợp. 
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